
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 90/44 ngõ Trạm Điện, tổ 8, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

09/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP TIẾN PHÁT HÀ NỘI

0108265379

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

2. Xây dựng công trình công ích 4220

3. Chuẩn bị mặt bằng 4312

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy gián tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bàn buôn đồ ngũ kim và khóa;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao sư;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưu, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác

4663(Chính)

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP 
TIẾN PHÁT HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN PHAT HA NOI TRADING INDUSTRY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915122111
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
HÀ

Thôn Vĩnh Xương 
Trung, Xã Mỹ Thành, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 035080002492

2 TRẦN 
QUỐC HUY

Số 90/44 ngõ Trạm 
Điện, tổ 8, Phường La 
Khê, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 112031522

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

8. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

9. Xây dựng nhà các loại 4100

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

12. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động; các loại cửa tự động; 
hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi; hệ thống âm thanh; 
hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí

4329

13. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà gồm đóng cọc; thử 
độ ẩm và các công việc thử nước; chống ẩm các tòa nhà; chống 
chân trụ; dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất; uốn thép; xây 
gạch và đặt đá; lợp mái bao phủ tòa nhà; dựng giàn giáo và các 
công việc tạo dựng mặt băng dỡ bỏ hoặc phá hủy các công 
trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt băng

4390

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035080002492
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vĩnh Xương Trung, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ 
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 90/44 ngõ Trạm Điện, tổ 8, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN HÀ Nam

11/01/1980 Kinh Việt Nam

23/04/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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